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	lớp
	Lớp học
	 
	KH
	 
	

	256
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	+ Xé vụn giấy dán trang trí diều giấy (M)
	lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	

	260
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình chủ điểm BVMT
	lớp
	Lớp học
	 
	KH
	 
	

	261
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hinh)
	

	262
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc chủ đề tái chế
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc  chủ đề BVMT
	lớp
	Lớp học
	KH
	 
	 
	

	263
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Làm đồ chơi
	EDP:Làm lọ hoa từ chai
	 
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	

	264
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình chủ đề: BVMT
	lớp
	Lớp học
	KH
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	 
	Tổng số: 
	 
	55
	30
	31
	 
	

	
	
	 
	Lĩnh vực thể chất
	 
	12
	10
	8
	 
	

	
	
	 
	Lĩnh vực nhận thức
	 
	11
	5
	6
	 
	

	
	
	 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	12
	5
	7
	 
	

	
	
	 
	Lĩnh vực TCXH
	 
	9
	4
	5
	 
	

	
	
	 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
	 
	11
	6
	5
	 
	

	 
	
	 
	Đón trả trẻ
	 
	 
	1
	1
	 
	

	 
	
	 
	Thể dục sáng
	 
	 
	3
	3
	 
	

	 
	
	 
	Hoạt động góc
	 
	 
	7
	5
	 
	

	 
	
	 
	Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	8
	8
	 
	

	 
	
	 
	Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	1
	1
	 
	

	 
	
	 
	Hoạt động chiều
	 
	 
	1
	5
	 
	

	 
	
	 
	Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	 
	

	 
	
	 
	Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	 
	

	 
	
	 
	Kết hợp
	 
	 
	4
	3
	 
	

	 
	
	 
	Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	 
	

	 
	
	 
	Trong đó:     
              - Giờ thể chất
 
	 
	 
	1
	0
	 
	

	 
	
	 
	           - Giờ nhận thức
 
	 
	 
	1
	2
	 
	

	 
	
	 
	           - Giờ ngôn ngữ
 
	 
	 
	1
	1
	 
	

	 
	
	 
	        - Giờ TC-KNXH
 
	 
	 
	1
	0
	 
	

	 
	
	 
	             - Giờ thẩm mỹ
 
	 
	 
	1
	2
	 
	







II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
N1: Cây xanh quanh bé
	
1
	
Từ ngày 19/01 – 23/01/2026
	
Đào Thị Nguyệt 
	Lồng ghép giáo dục “Quyền con người” cho trẻ

	
N2: Bé với rác thải
	
1
	
Từ ngày 26/01 – 30/1/2026
	
Đỗ Thị Hoa


	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1
Cây xanh quanh bé
	Nhánh 3
Bé với rác thải

	Giáo viên


	- Nghiên cứu mục tiêu, nội dung để lập kế hoạch cho chủ đề cây xanh quanh bé
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung học, lịch học, các bài thơ câu chuyện theo chủ đề: “bé bảo vệ môi trường
- Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu cho trẻ làm đồ chơi...: thùng carton, keo dán, bìa màu,…
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện… về chủ đề.
	- Trang trí môi trường theo chủ đề.
- Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu phù hợp với chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề . Bé với rác thải
- Nội dung các góc chơi đầy đủ ở dạng mở đúng kế hoạch đưa ra phù hợp với trẻ.
- Tranh truyện, tranh thơ
- Nguyên vật liệu: Lịch cũ, giấy toky, giấy màu, sáp màu, giấy vụn, bìa, hộp...
hồ dán, đất nặn, kéo, các loại sách báo cũ, vải vụn, len vụn, xốp...   

	Nhà trường
	- Mua bổ sung thêm một số nguyên học liệu cho lớp theo chủ đề.
- Tư vấn cách tạo môi trường lớp học theo nội dung chủ đề.
- Duyệt kế hoạch bài soạn.

	- Nhà trường luôn cung cấp kịp thời đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi.
- Duyệt kế hoạch bài soạn.


	Phụ huynh
	- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề: Cây xanh quanh bé
- Đóng góp, ủng hộ  các nguyên học liệu cùng cô giáo xây dựng góc chơi cho trẻ theo chủ đề
	- Chia sẻ thông tin tình hình sức khỏe, tâm lý của trẻ tới giáo viên.
- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để tạo tâm thế thoải mái, thích đi học.

	Học sinh
	- Có tâm thế háo hức thích được đến lớp học tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.
- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi trong lớp. 

	- Có tâm thế háo hức thích được đến lớp học.
 - Trẻ chuẩn bị cùng cô một số hoạt động cho chủ đề. nhánh:động vât sống trong rừng
- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên học liệu, sản phẩm chủ đề nhánh, biết tạo ra sản phẩm 


IV: KHUNG KẾ HOẠCH ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	-Chào ông bà, bố mẹ , cô giáo khi đến lớp.
-Tự cất dép, đồ dùng cá nhân.
-Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở trường lớp 
-Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn cơ thể, mặc trang phục phù hợp với thời tiết ( QTE)
	Toàn chủ đề

	
	
	Nhánh 1: cây xanh quanh bé
-Trò chuyện về (Cây xanh quanh bé N1)
-Nghe các bài hát về chủ đề: em yêu cây xanh
-Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
	

	
	
	Nhánh 2: Bé với rác thải
-Trò chuyện về Bé với rác thải (N2)
-Nghe các bài hát v động vật : Không xả rác. Con diều giấy, em vẽ môi trường xanh…
-Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, khom lưng, đi nhanh, đi chậm...kết hợp bài hát: "em yêu cây xanh"( N1), “Không xả rác" (N2), " 
* Trọng động: 
HH3: gà gáy
Tay 5: Đưa 2 tay ra trước- hạ xuống
 Bụng 4:Đứng cúi gập người về phía trước, tay gõ đầu gối Chân 1: Ngồi xổm đứng lên;
Bật 2: Bật tiến về trước- lùi lại
+ TCVĐ: “Nhảy lò cò ”
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh phòng, sân trường, đi lên lớp.... 
( Nhóm quyền được bảo vệ : Trẻ được tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh và có trang thái thoải mái về thể chất và tinh thần)
	

	
	
	Nhánh 1: Cây xanh quanh bé 
	Ngày 19/1/2026
PTTC
Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)
	Ngày 20/1/2026
PTTM
Xé vụn giấy dán trang trí diều giấy(M0

	Ngày 21/1/2026
PTNT
5E Thí nghiệm giấy thấm nước và không thấm nước
	Ngày22/1/2026
PTTC-KNXH
Bé giữ vệ sinh môi trường(Bé có quyền được tham gia giữ vệ sinh môi trường)
	Ngày23/1/2026
PTNN
Thơ : Trồng cây
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 2: Bé với rác thải 

	Ngày 26/1/2026
PTNT
Phân loại rác thải
	Ngày 27/1/2026
PTTM
EDP: Làm lọ hoa từ chai


	Ngày28/1/2021
PTNT
So sánh cao - thấp của 2 đối tượng
	Ngày29/1/2026
PTTM
Dạy KNCH:
'Không xả rác 

	Ngày30/1/2026
PTNN
Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa (SEL)
	

	4
	
	Nhánh 1: Cây xanh quanh bé 

	Ngày19/1/2026
-. Trò chuyện về hành vi bảo vệ môi trường- TCVĐ: Ai giỏi  nhất
- Chơi tự do
	Ngày 20/1/2026
- Quan sát, trò chuyện 1 số hoạt động chăm sóc cây xanh.
- TCVĐ: Trò chơi: Con muỗi - Chơi tự do


	Ngày 21/1/2026
- Trò chuyện về những hành vi không tốt: vứt rác bừa bãi, bẻ cây, xả rác xuống gây ô nhiễm môi trường
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do . 
	· Ngày 22/1/2026
- Trò chuyện về tác hại của các loại rác và trẻ có thức không xả rác bừa bãi
- TCVĐ: Kéo co
· - Chơi tự do
	Ngày 23/1/2026
-Đổ rác vaò thùng
· - TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Chơi tự do 
	

	
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 2 : Bé với rác thải 
	Ngày 26/1/2026
- Thực hành nhặt rác trên sân trường bỏ vào thùng rác
· - Trò chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do 
	Ngày 27/1/2026
- Trồng cây trong các chai lọ phế thải, trong túi ninon
- Trò chơi: Ai giỏi hơn
- Chơi tự do
	· Ngày 28/1/2026
- Quan sát, trò chuyện 1 số hoạt động bảo vệ môi trường biển
- TCVĐ: Trò chơi: Con muỗi - Chơi tự do
	Ngày 29/1/2026
- Quan sát, trò chuyện tìm hiểu về rác tái chế được và không tái chê được.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	· Ngày 30/1/2026
· -Trẻ cùng các cô các bác phân loại rác thái hữa cơ và vô cơ
· -TCVĐ:chuyền bóng
- Chơi tự do 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	-Tập rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước(QTE(Đ14)
-Dạy trẻ thao tác lau mặt
-Dạy súc miệng bằng nước muối 
-Dạy trẻ cách sử dụng bát, thìa
	Toàn chủ đề


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1: Cây xanh quanh bé
	Ngày 19/1/2026
- Quan sát, trò chuyện về các chai, lọ nhựa.Thực hành làm đồ chơi từ chai, lọ nhựa.
 -Nêu gương cuối ngày
	Ngày 20/1/2026
- Quan sát, trò chuyện về các loại len, vải vụn.Thực hành làm đồ chơi với len, vải
-Nêu gương cuối ngày
	Ngày21/1/2026
- 'Truyện” 'Tiếng kêu cứu từ đại dương
-Nêu gương cuối ngày
	Ngày 22/1/2026
- Hát: Tôi là thùng rác
-Nêu gương cuối ngày
	Ngày 23/1/2026
- Quan sát thời tiết
-Bình bầu bé ngoan

	

	
	
	Nhánh 2: Bé với rác thải



	Ngày 26/1/2026
-. Quan sát, trò chuyện về các loại giấy. Thực hành làm đồ chơi từ giấy, diều quạt, quả cầu…
-Nêu gương cuối ngày
	Ngày 27/1/2026
-thơ: ' Làm đồ chơi
-Nêu gương cuối ngày
	Ngày 28/1/2026
- Trò chuyện về công việc dọn vệ sinh môi trường
-Nêu gương cuối ngày
	Ngày 29/1/2026
- Kể về việc làm bảo vệ môi trường cùng người thân -Nêu gương cuối ngày
	Ngày 30/1/2026
-Dọn vệ sinh các góc cùng cô
-Bình bầu bé ngoan
	



V. HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: GD trẻ quyền được vui chơi, giải trí.
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Bước đầu giúp trẻ nhận góc chơi, làm quen góc chơi trẻ được hình thành một số kỹ năng của các bác các cô nội trợ như: Sắp xếp, nấu, làm bánh trôi, trưng bày
- Hình thành ở trẻ tính đoàn kết biết phối hợp chơi cùng bạn (bạn đi chợ, bạn chế biến, bạn nấu, ....)
+ Trẻ có kĩ năng bóc tách  hạt, nhặt rau, trộn salat.
	- Trẻ vào nhận góc chơi, nhóm chơi, vai chơi.
- Mời chào khách.
- Sắp xếp, thu dọn gọn gàng đồ dùng, đồ chơi trong và sau khi chơi
- Chế biên và nấu một số món ăn (Trứng rán, trứng luộc, làm bánh trôi..cá rán.)

	- Đồ dùng nấu ăn: Bát, đũa, nồi, đĩa, thìa, chảo, dao, thớt, bàn ăn…
- Một số loại các thực phẩm ( tôm, cua, hoa quả, rau....)
- Tranh gợi ý thao tác chơi chế biến món ăn
- Một số phụ liệu thay thế: Cá bằng nhựa, khay, đĩa.....
- Thẻ góc chơi.
- Trang phục đầu bếp ( Tạp dề, mũ...)
	x
	x

	
	
	
	
	+ Rán nem

	+ Quy trình rán nem
+ nem đồ chơi
+ Chảo, dầu ăn
	x
	

	
	
	
	
	+ Trẻ nhặt rau làm món  nem rán  ,rau xào 
	,-rau nhân làm nem
+ Hộp đựng
	
	x

	
	
	Bán hàng

	- Hình thành  kĩ năng chơi  nhận góc chơi, thể hiện vai chơi người bán, người mua. 
- Giúp trẻ hình thành kĩ năng sắp xếp, lấy, cất các mặt hàng cần bán, người mua hàng.
- Bước đầu giúp trẻ  mạnh dạn, tự tin khi  giiao tiếp, trò chuyện cùng bạn.
- Rèn trẻ cách sắp xếp đồ chơi
	- Trẻ biết chào mời khách niềm nở, nhiệt tình.
- Biết lau dọn và sắp xếp giá bán hàng ngăn nắp
- Biết thu dọn gọn gàng sau khi chơi.
 - Trẻ giao tiếp khi mua bán (mời chào khách....)
- Trẻ biết giao lưu với trẻ các góc chơi khác.
	- Tranh gợi ý kĩ năng chơi của người bán hàng (Sắp xếp, bày...)
- Bảng giá, thao tác sắp xếp
- Bảng qui tắc góc bán hàng
- Nội qui bán hàng
- Tranh thao tác bày hàng
- Tranh kĩ năng giao tiếp khách hàng(đưa hàng, nhận tiền...)
- Thẻ góc chơi
	x
	x

	
	
	
	
	Siêu thị nhí
	- Các loại hoa quả, cây xanh
- Các loại hoa quả, quần áo,
- Quần áo, bánh kẹo
	x
	x

	
	
	Bác sĩ
	- Trẻ biết cách khám và chữa bệnh
- Trẻ biết giao tiếp giữa người khám với người bệnh nhân, biết chép sổ y bạ và kê đơn thuốc, có những lời khuyên với bệnh nhân.
	+ TC: Bác sĩ nhi

	- Trang phục bác sĩ
- Đồ dùng đồ chơi bác sĩ: Ống nghe, các loại thuốc, sổ y bạ, máy đo thân nhiệt, khẩu trang....
- Bàn ghế
	x
	x

	2
	




Góc xây dựng
	- Giúp trẻ thực hiện kỹ năng  thao tác chơi của các cô bác công nhân xây dựng.
- Trẻ sử dụng kỹ năng lắp ghép ngôi nhà 2 tầng, xếp tường bao, hàng rào, cổng.... để tạo thành  khu vui chơi.
- Giáo dục trẻ tính đoàn kết, phối kết hợp nhau, chơi cùng bạn và chơi xong biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định.
- Biết giao lưu giữa các góc chơi.
	- Trẻ về góc chơi, cùng nhau phối kết hợp, phân  vai chơi của mình để thể hiện kỹ năng tao tác chơi với bạn.
- Lắp ghép nhà, lắp ghép bé tập thể dục.
- Lắp ghép: Nhà, hàng rào
	-Tranh cung cấp kiến thức
- Các khối xốp, gạch, cây hoa, cây xanh, thảm cỏ, ôtô chở vật liệu ... 
- Các hình ảnh trẻ tập thể dục, mẫu xếp hình bé tập thể dục
- Thẻ góc chơi
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Xây dựng “ Xây công viên cây xanh
	Mô hình: “ Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, khối đại, gạch, cây, hoa rời, hàng rào, các loại cây xanh, cây hoa.
	x
	

	
	
	
	Xây dựng “ Xây nhà máy xử lí rác thải”:
	Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, khối đại, gạch, cây, khu chế biên rác.








	
	x
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Góc
nghệ thuật


	- Hình thành ở trẻ kỹ năng vẽ và dùng sáp tô màu để tạo thành bức tranh về chủ đề động vật
- Biết phối kết hợp màu để tô theo khả năng sáng tạo của trẻ.  
- Trẻ thực hiện kĩ năng bóp, xoay, ấn dẹt.
- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu để làm nên bức tranh, đồ dùng đồ chơi, trang phục của bé.
 - Giúp trẻ hứng thú, sáng tạo trong khi chơi.
- Biết luân chuyển sản phẩm đã làm tới góc bán hàng.
	- Vẽ, tô màu cây xanh
- Tô màu nước  Tranh ảnh về cây xanh
- Trang trí cây xanh
- Nặn quả cam
- trang trí cây xanh bằng các phế liệu
-Bé cùng làm đồ chơi từ nguyên liệu tái sử dụng
	- Tranh vẽ về chủ đề .
- Tranh gợi ý của cô
-  Tranh rỗng + - Giấy mầu, giấy vẽ, bút lông, sáp màu,  hồ, kéo
- Nguyên học liệu( Giấy, bìa, hoa, chấm tròn, trái tim.....)
- Bảng, đĩa, lá cây, hoa....
- Rổ
	x
	x
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	Góc
học tập

	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng 


- Trẻ biết xếp xen kẽ 2 đt AB



	- Trẻ biết tranh lô tô đếm 
Lựa chọn hành vi đúng sai bảo vệ môi trường sống
- Ghép xen kẽ theo yêu cầu1lọ vở 1 hoa, 2 lọ 2 hoa
- Trẻ tìm số theo yêu cầu của cô
 Trẻ biết tìm đúng hình đúng ô theo đúng số lượng
- Trẻ biết tìm mảnh ghép để ghép thành bức tranh hoàn thiện theo chủ đề
	- Mẫu gợi ý cách chơi
- Bảng biểu phục vụ các trò chơi
- Lô tô hình ảnh theo chủ đề

	x
	

x

	
	
	
	Lựa chọn hành vi đúng sai giữ gìn MT sạch đẹp của trường lớp
-Lựa chọn hành vi đúng sai bảo về nguồn nước 
-Lựa chọn hành vi đúng sai giữ gìn MT sạch đẹp của trường lớp

- xếp tương ứng
	- Lô tô hình ảnh theo chủ đề
- Bảng biểu phục vụ các trò chơi
- Lô tô hình ảnh theo chủ đề
	
	x

	
	
	- Trẻ biết chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.
- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng, tranh ảnh, lô tô theo đúng biểu bảng chơi.
- Trẻ biết chơi những trò chơi theo nhóm.
- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi qui định
	
	Mẫu gợi ý cách chơi
- Hình ảnh, lô tô theo chủ đề
- Bảng biểu các trò chơi
- Bút nối
- Rổ, hộp đựng
	x
	

	


	Góc
sách truyện
	- Trẻ biết tên góc chơi
- Trẻ biết chọn sách để xem theo ý thích
	- Trẻ làm Album trang về chủ đề bảo vệ môi trường

	- Rối kể chuyện, sa bàn 
- Tranh thơ, ca dao... chữ to.
- Hình ảnh theo chủ đề kéo, keo, ... để làm album


	
	x


	XÁC NHẬN CỦA BGH







	Người lập KH






























	
	



